
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND 

 

Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2026  

    

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh sách tổ chức, cá nhân tham gia Mạng lưới 

tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 

tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 146/TTr-STP ngày 

22 tháng 7 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh sách tổ chức, cá nhân tham gia Mạng lưới tư vấn 

viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa theo thẩm quyền được phân cấp tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 

121/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

(chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Tổ chức, cá nhân có tên trong Danh sách ban hành kèm theo 

Quyết định này thực hiện quyền, nghĩa vụ của tư vấn viên pháp luật và tham gia 

hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-55-2019-nd-cp-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-384245.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-55-2019-nd-cp-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-384245.aspx
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Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 

năm 2019, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP  ngày 26 tháng 8 năm 2021 và các văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh đăng tải công khai Danh sách tổ chức, cá 

nhân tham gia Mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa. 

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì quản lý, theo dõi hoạt động của Mạng lưới tư 

vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; định kỳ rà soát, 

tham mưu UBND tỉnh công bố điều chỉnh, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh sách 

các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các xã, phường phối hợp tuyên 

truyền, giới thiệu về Mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám 

đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định./. 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 4; 
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);  

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 

- Đoàn Luật sư tỉnh;  

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hoá; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TDNC. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 



Phụ lục I 

 DANH SÁCH TỔ CHỨC THAM GIA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA  

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

STT Tên tổ chức Giấy phép hoạt động, Chứng chỉ 

hành nghề 

Thông tin liên hệ Lĩnh vực/ ngành nghề 

tư vấn pháp luật 

1 Trung tâm tư vấn pháp 

luật – Hội Luật gia tỉnh 

Thanh Hóa 

(Trung tâm có 02 Luật 

sư, 09 Tư vấn viên 

pháp luật) 

Giấy đăng ký hoạt động của 

Trung tâm Tư vấn pháp luật số 

01/TP/ĐKHĐ-TT ngày 

02/12/2025 (cấp lại lần thứ tư) 

Địa chỉ: Số 32 Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa.  

Điện thoại: 0982689745 

Email: hoiluatgiathanhhoa@gmail.com 

* Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thanh Hồng 

Hình sự, Dân sự, Hành 

chính, Đất đai. 

2 Trung tâm tư vấn pháp 

luật – Hội Luật gia 

Liên cơ quan tỉnh 

Thanh Hóa (Trung tâm 

có 04 Luật sư, 12 Tư 

vấn viên pháp luật, 04 

Cộng tác viên) 

Giấy đăng ký hoạt động của 

Trung tâm Tư vấn pháp luật số 

07/TP/ĐKHĐ-TT, cấp lần 02 

ngày 07/7/2023; Ghi nhận thay 

đổi nội dung đăng ký hoạt động 

ngày 13/5/2025. 

Địa chỉ: Số 104 Bùi Thị Xuân, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại: 0912000509 hoặc 0915041457 

Email: thanhlylien@gmail.com 

* Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Hùng Văn. 

Dân sự, Hình sự, Kinh 

tế, Đất đai. 

3 Công ty Luật TNHH 

Đoàn Gia Pháp 

Giấy đăng ký hoạt động số: 

38.2025.02.0106/TP/ĐKHĐ ngày 

16/7/2025. 

Địa chỉ: Lô 48 đường Trịnh Kiểm, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa.  

Điện thoại: 0949349992 

Email: doannghia204@gmail.com 

* Người đại diện theo pháp luật: Đoàn Bá 

Nghĩa. 

Doanh nghiệp, Hình sự, 

Đất đai. 

mailto:hoiluatgiathanhhoa@gmail.com
mailto:thanhlylien@gmail.com
mailto:doannghia204@gmail.com
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4 Công ty Luật TNHH 

Sơn Trà 

Giấy đăng ký hoạt động số : 

26020082/TP/ĐKHĐ ngày 

23/9/2025 (ngày cấp lần đầu : 

22/12/2022 ; số lần thay đổi: 02) 

Địa chỉ: Liền kề 04, Khu nhà ở sinh thái xanh 

FLC, Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa, 

phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.  

Điện thoại: 0963006917 

Email: congtyluatsontra@gmail.com 

* Người đại diện theo pháp luật: Vũ Văn Trà 

Dân sự, Đất đai, Lao 

động, Doanh nghiệp, 

Thương mại, Hình sự, 

Hành chính 

5 Công ty Luật TNHH 

Sao Việt T&T 

Giấy đăng ký hoạt động số: 

26020091/TP/ĐKHĐ cấp lần đầu 

ngày 18/01/2024, cấp lại lần thứ 

nhất ngày 08/7/2025. 

Địa chỉ: Lô 54-56 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, 

phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.  

Điện thoại: 0973907504 hoặc 0822835666 

Email: Luatsusaoviet@gmail.com 

* Người đại diện theo pháp luật: Trịnh Thị 

Tuấn. 

Hình sự, Dân sự, Đất 

đai, Kinh doanh, 

Thương mại, Lao động, 

Hành chính.  

6 Công ty Luật TNHH 

STDC 

Giấy đăng ký hoạt động số:  

26020101/TP/ĐKHĐ cấp lần đầu 

ngày 24/3/2025, cấp lại lần thứ 

nhất ngày 02/7/2025.  

Địa chỉ: Căn nhà HH 16-11 Khu đô thị 

Vinhomes Star City, phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa.  

Điện thoại: 0336568016 

Email: stdclaw36@gmail.com 

* Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn 

Phúc. 

Lao động, Quản trị 

doanh nghiệp, Đầu tư.  

7 Công ty Luật TNHH 

Bùi Phượng 

Giấy đăng ký hoạt động số : 

26020099/TP/ĐKHĐ cấp lần đầu 

ngày 02/01/2025, cấp lại lần thứ 

nhất ngày 02/7/2025 

Địa chỉ : Số nhà 270B, đường Lê Lai, phường 

Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại : 0967120257 

Email: buiphuonglsth@gmail.com  

* Người đại diện theo pháp luật: Bùi Thị Bích 

Phượng 

- Tư vấn hoạt động nội 

bộ doanh nghiệp; 

- Tư vấn giúp doanh 

nghiệp tuân thủ quy định 

về thuế, lao động, vấn đề 

về môi trường, giấy 

mailto:congtyluatsontra@gmail.com
mailto:Luatsusaoviet@gmail.com
mailto:stdclaw36@gmail.com
mailto:buiphuonglsth@gmail.com
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 phép kinh doanh. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp 

trong việc soạn thảo, rà 

soát các hợp đồng cho 

phù hợp quy định pháp 

luật và đảm bảo quyền 

lợi hợp pháp cho doanh 

nghiệp; 

- Đề xuất và hỗ trợ 

thực hiện các giải pháp 

giải quyết khi có xung 

đột hoặc tranh chấp phát 

sinh liên quan đến doanh 

nghiệp 

8 Công ty TNHH Lê 

Phượng Hoàng 

Giấy đăng ký hoạt động số 

38.2021.07.0069/TP/ĐKHĐ cấp 

ngày 29/4/2026, cấp lần đầu ngày 

12/3/2021, số lần thay đổi: 05. 

Địa chỉ : Lô 187+188, LK05, MBQH 790, chân 

cầu Tạnh Xá 2, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Điện thoại : 0989847213 hoặc 0772689639 

Email : Ctyluatphuonghoang@gmail.com 

* Người đại diện theo pháp luật: Lê Thị 

Phượng 

Kinh doanh thương mại, 

Doanh nghiệp, Dân sự, 

Đất đai, Hành chính.  

9 Văn phòng Luật sư Cao 

Hà 

Giấy đăng ký hoạt động số 

26010084/TP-ĐKHĐ cấp ngày 

16/7/2025, cấp lần đầu ngày 

14/02/2023, số lần thay đổi: 02. 

Địa chỉ : Số 122 Đội Cung, phường Hạc Thành, 

tỉnh Thanh Hóa 

Điện thoại : 0969735123 

Email : Vanphongluatsucaoha@gmail.com 

* Người đại diện theo pháp luật: Cao Thị Hà 

Tranh chấp đất đai, Tư 

vấn pháp luật hình sự.  

mailto:Ctyluatphuonghoang@gmail.com
mailto:Vanphongluatsucaoha@gmail.com


Phụ lục II 

DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

STT Tên cá nhân 
Chức danh/Trình 

độ 

Chứng chỉ, thẻ hành nghề, 

bằng cấp trực tiếp liên 

quan 

Thông tin liên hệ 
Lĩnh vực/ ngành nghề tư 

vấn pháp luật 

1 Trịnh Thị Tuấn - Luật sư 

- Trình độ chuyên 

môn: Cử nhân Luật. 

- Thẻ Luật sư số 10.378/LS 

cấp ngày 08/01/2016. 

- Chứng chỉ hành nghề luật 

sư số 12.216/TP/LS-CCHN 

cấp ngày 09/11/2015. 

Địa chỉ: Lô 54-56 Đại lộ Võ Nguyên 

Giáp, phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa.  

Điện thoại: 0973.907.504 

Email: trinhtuanhsd@gmail.com 

 

Hình sự, Dân sự, Đất đai, 

Kinh doanh, Thương mại, 

Lao động, Hành chính. 

2 Nguyễn Thị 

Minh Hồng 

- Luật sư 

- Trình độ chuyên 

môn: Cử nhân Luật. 

- Thẻ Luật sư số 25.729/LS 

cấp ngày 07/4/2026. 

- Chứng chỉ hành nghề luật 

sư số 38.2026.0016/TP/LS-

CCHN cấp ngày 02/02/2026. 

Địa chỉ: Lô 54-56 Đại lộ Võ Nguyên 

Giáp, phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa.  

Điện thoại: 0981.216.393 

Email: nguyenhong.hlu@gmail.com 

 

Hình sự, Dân sự, Đất đai, 

Kinh doanh, Thương mại, 

Lao động, Hành chính. 

3 Phạm Thị Hồng - Luật sư 

- Trình độ chuyên 

môn: Cử nhân Luật. 

- Thẻ Luật sư số 19.127/LS 

cấp ngày 23/02/2023. 

- Chứng chỉ hành nghề luật 

sư số 21235/TP/LS-CCHN 

cấp ngày 25/11/2022. 

Địa chỉ: Lô 54-56 Đại lộ Võ Nguyên 

Giáp, phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa.  

Điện thoại: 0961.888.910 

Email: alohongah@gmail.com 

 

Hình sự, Dân sự, Đất đai, 

Kinh doanh, Thương mại, 

Lao động, Hành chính. 

mailto:trinhtuanhsd@gmail.com
mailto:nguyenhong.hlu@gmail.com
mailto:alohongah@gmail.com
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4 Lê Thị Hằng - Luật sư 

- Trình độ chuyên 

môn: Cử nhân Luật. 

- Thẻ Luật sư số 10.951/LS 

cấp ngày 17/6/2016.  

- Chứng chỉ hành nghề luật 

sư số 12190/TP/LS-CCHN 

cấp ngày 09/11/2015.  

Địa chỉ: Lô 54-56 Đại lộ Võ Nguyên 

Giáp, phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa.  

Điện thoại: 0969.990.638 

Email: lawyerhang202@gmail.com 

 

Hình sự, Dân sự, Đất đai, 

Kinh doanh, Thương mại, 

Lao động, Hành chính. 

5 Trần Thị Thư - Luật sư. 

- Trình độ chuyên 

môn: Cử nhân Luật. 

- Thẻ Luật sư số 23405/LS 

cấp ngày 28/5/2025. 

- Chứng chỉ hành nghề luật 

sư số 26211/TP/LS-CCHN 

cấp ngày 04/04/2025. 

Địa chỉ: Căn nhà HH 16-11 Khu đô 

thị Vinhomes Star City, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa.  

Điện thoại: 0336568016. 

Email: tranthu271097@gmail.com 

Lao động; Quản trị doanh 

nghiệp; Đầu tư. 

6 Trần Thị Hương - Luật sư. 

- Trình độ chuyên 

môn: Cử nhân Luật. 

- Thẻ Luật sư số 25695/LS 

cấp ngày 23/3/2026.  

- Chứng chỉ hành nghề luật 

sư số 38.2026.0015/TP-LS-

CCHN cấp ngày 02/02/2026.  

Địa chỉ: Số 67 đường Ngọc Phúc, 

thôn Uy Bắc, xã Quảng Ngọc, tỉnh 

Thanh Hóa.  

Điện thoại: 0985.243.852. 

Email: 

tranhuong.2011hlu@gmail.com 

Pháp luật về thuế của 

Doanh nghiệp; Thành lập 

Doanh nghiệp; Hợp đồng 

thương mại;  Đất đai. 

7 Trịnh Văn Cảnh - Luật sư. 

- Trình độ chuyên 

môn: Thạc sỹ Luật, 

Cử nhân Kinh tế. 

- Thẻ Luật sư số: 24823/LS 

cấp ngày 27/11/2025. 

- Chứng chỉ hành nghề: 

0104/TP/LS-CCHN cấp 

ngày 22/9/2025. 

Địa chỉ: Nhà 2, Ngõ 3, đường HQ1, 

thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phú, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Điện thoại: 0936.468.088. 

Emai: trinhvancanh1@gmail.com 

 

Kiểm toán, Thương mại, 

Ký kết hợp đồng. 

mailto:lawyerhang202@gmail.com
mailto:tranthu271097@gmail.com
mailto:tranhuong.2011hlu@gmail.com
mailto:trinhvancanh1@gmail.com
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8 Hoàng Huyền 

Trang 

- Luật sư; 

- Trình độ chuyên 

môn: Cử nhân Luật. 

- Thẻ Luật sư số 23455/LS 

cấp ngày 19/6/2025. 

- Chứng chỉ hành nghề luật 

sư số 25713/TP/LS-CCHNS 

cấp ngày 22/01/2025. 

Địa chỉ: LK04, Khu nhà ở sinh thái 

xanh FLC, Khu đô thị Nam thành 

phố Thanh Hóa, phường Hạc Thành, 

tỉnh Thanh Hóa.  

Điện thoại: 0889.227.068 

Email: 

Hoanghuyentrang.law@gmail.com 

Tư vấn pháp luật về 

doanh nghiệp, Đầu tư, 

Hợp đồng thương mại và 

Cơ cấu tổ chức nội bộ 

cho các Doanh nghiệp 

nhỏ và vừa.  

9 Lê Thị Phượng - Luật sư. 

- Trình độ chuyên 

môn: Cử nhân Luật. 

- Thẻ Luật sư số 9833/LS 

cấp ngày 11/5/2015. 

- Chứng chỉ hành nghề luật 

sư số 11516/TP/LS-CCHN 

ngày 26/3/2015. 

Địa chỉ : Lô 187+188, LK05, MBQH 

790, chân cầu Tạnh Xá 2, phường 

Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại : 0989.847.213 

Email : phuongle2907@gmail.com 

Kinh doanh thương mại, 

Dân sự, Hành chính. 

10 Nguyễn Thu 

Huệ 

- Luật sư. 

- Trình độ chuyên 

môn: Cử nhân Luật. 

- Thẻ Luật sư số 13490/LS 

cấp ngày 25/7/2018. 

- Chứng chỉ hành nghề 

Luật sư số 15613/TP/LS - 

CCHN ngày 14/6/2018. 

Địa chỉ : Lô 187+188, LK05, MBQH 

790, chân cầu Tạnh Xá 2, phường 

Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại : 0772.689.639. 

Email : huenguyen151@gmail.com 

 

Dân sự, Kinh doanh 

thương mại, Tư vấn 

doanh nghiệp. 

11 Nguyễn Đình 

Thế 

- Luật sư. 

- Trình độ chuyên 

môn: Cử nhân Luật. 

- Thẻ Luật sư số 24961/LS 

cấp ngày 24/12/2025. 

- Chứng chỉ hành nghề 

Luật sư số 

38.2025.0006/TP/LS-CCHN 

ngày 14/10/2025. 

Địa chỉ : Tiểu khu 5, phường Tĩnh 

Gia, tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại : 0912134913 . 

Hình sự, Dân sự, Kinh 

doanh thương mại. 

mailto:Hoanghuyentrang.law@gmail.com
mailto:phuongle2907@gmail.com
mailto:huenguyen151@gmail.com
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12 Nguyễn Hùng 

Văn 

- Tư vấn viên pháp 

luật (Giám đốc 

Trung tâm Tư vấn 

pháp luật Hội Luật 

gia Liên cơ quan 

tỉnh Thanh Hóa). 

- Trình độ chuyên 

môn: Thạc sỹ Kinh 

tế; Cử nhân Luật. 

Thẻ Tư vấn viên pháp luật số 

24/TP-TTTVPL ngày 

12/5/2020. 

Địa chỉ: 20/70 Thôi Hữu, phường 

Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại: 0912.000.509. 

Email: Vanngn285@gmail.com 

 

Dân sự, Quản lý Kinh tế. 

13 Nguyễn Văn 

Thành 

- Tư vấn viên pháp 

luật (Phó Giám đốc 

Trung tâm Tư vấn 

pháp luật Hội Luật 

gia Liên cơ quan 

tỉnh Thanh Hóa). 

- Trình độ chuyên 

môn:  Cử nhân Luật. 

Thẻ Tư vấn viên pháp luật số 

18/TP-TTTVPL ngày 

04/6/2019. 

Địa chỉ: 104 Bùi Thị Xuân, phường 

Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại: 0915041457. 

Email: thanhly@gmail.com 

 

Các lĩnh vực theo quy 

định của pháp luật. 
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